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Thông tin thủ tục hành chính 

Tên thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động 

trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn 

Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện (Quyết định số 2892/QĐ-UBND 

ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép 

thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện). 

Cơ sở pháp lý: - Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; - Thông tư số 

02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. - Quyết định số 2892/QĐ-

UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định 

cho phép thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Trình tự thực hiện: - Bước 1: Ban sáng lập quỹ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ 
trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: 

Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm lập phiếu tiếp 
nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận 

hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; 
thông tin bên gửi, bên nhận. 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc 

kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do. 

- Bước 3: Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 



đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận-huyện công nhận điều lệ quỹ, trường hợp không cấp phải có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Ban sáng lập quỹ căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận 
kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận -huyện 

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện và nhận kết quả trực tiếp tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận - huyện. 

Thành phần và số lượng: - Thành phần hồ sơ: (Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP) - 

Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị thành lập quỹ (theo mẫu); + Dự thảo 

điều lệ quỹ (theo mẫu); + Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành 

lập quỹ theo quy định; + Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành 

viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu sau:  Đối với sáng lập viên thành lập 

quỹ thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền: văn bản đồng ý của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.  Đối với 

sáng lập viên thành lập quỹ là tổ chức của Việt Nam: Điều lệ hoặc văn bản 

quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ 

chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ 

chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;  Đối với trường hợp 

quỹ được thành lập theo di chúc: bản sao di chúc có công chứng hoặc di 

chúc bằng văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.  Đối với 

quỹ được thành lập theo hợp đồng ủy quyền của tổ chức, cá nhân: hợp 

đồng ủy quyền có công chứng theo quy định của pháp luật.  Đối với công 

dân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam 

để thành lập quỹ ở Việt Nam: cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật 

Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: Bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

(Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP) 

Đối tượng thực hiện: Ban sáng lập quỹ 

Kết quả: Quyết định thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoặc văn bản từ chối nêu 

rõ lý do. 

Yêu cầu và điều kiện: - Mục đích thành lập quỹ: Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích 

hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, 

khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không 

vì mục đích lợi nhuận. - Sáng lập viên thành lập quỹ: + Sáng lập viên thành 

lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ; 

tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ xin phép 

thành lập quỹ. Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự 

không có án tích; Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản 

quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ 



chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ 

chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ; + Các sáng lập viên 

thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 03 (ba) sáng 

lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên - Số tài sản 

đóng góp để thành lập quỹ của Ban sáng lập quỹ theo quy định: + Tài sản 

đóng góp thành lập quỹ gồm:  Tiền đồng Việt Nam;  Tài sản được quy 

đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các 

quyền tài sản và các loại tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là 

sáng lập viên của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức 

Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công 

nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời 

điểm định giá tài sản không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ 

sơ xin thành lập quỹ. + Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành 

lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy 

đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản 

của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:  Quỹ 

hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ); 

 Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);  Quỹ 

hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);  Quỹ 

hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu). + Đối với 

quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức 

Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp 

thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến 

chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) 

như sau:  Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 

7.000.000.000 (bảy tỷ);  Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 

3.000.000.000 (ba tỷ);  Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 

1.000.000.000 (một tỷ);  Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 

500.000.000 (năm trăm triệu). + Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được 

chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. - 

Hồ sơ thành lập quỹ theo quy định. 

Lệ phí: Không 

Tài liệu đính kèm:  Tệp đính kèm: 
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